
Final Result - Level 2

Wr Rd Ls Sp UoE

1 Hồ Thị Ngọc Châu 49.3 10.0 10.7 15.6 9.5 4.6 50.3 50.0
Pass

(Redo UoE)

2 Trần ðình Hải ðăng 79.3 13.0 12.0 13.6 16.0 13.1 67.7 71.2 Pass

3 Lưu Nhật Hà 48.7 6.5 9.3 8.8 8.5 8.0 41.1 43.4 Fail

4 ðặng Hoàng Hiếu 78.7 14.0 13.3 15.2 11.5 9.1 63.2 67.8 Pass

5 Trần Thị Ngọc Nga 59.5 11.0 12.0 13.6 9.0 8.6 54.2 55.8 Pass

6 Lê Hồng Ngọc 68.2 11.5 12.0 10.8 11.5 12.3 58.1 61.1 Pass

7 Trần Hoài Phong 46.0 9.5 12.0 7.2 8.0 8.0 44.7 45.1 Fail

8 Phạm Thành Phong 56.7 4.0 9.3 6.4 10.5 6.9 37.1 43.0 Fail

9 Nguyễn Thanh Phong 65.2 9.5 12.7 11.2 10.0 11.1 54.5 57.7 Pass

Mid-term

(30%)

Final Exam

(70%)
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10 Trần Võ Thanh Phú 64.2 8.5 8.0 16.8 12.0 4.9 50.2 54.4
Pass

(Redo UoE)

11 Nguyễn Thị Mai Quyên 71.3 9.5 8.7 13.6 13.5 8.6 53.8 59.1 Pass

12 Nguyễn Thế Sơn 39.6 3.0 9.3 7.2 4.0 4.6 28.1 31.5 Fail

13 Trần Hoàng Sơn 59.6 10.0 12.0 20.0 14.5 6.3 62.8 61.8 Pass

14 Trần Thị ðoan Thảo 57.8 9.0 10.7 5.6 11.5 5.1 41.9 46.7 Fail

15 Nguyễn Thị Kim Thảo 53.8 12.5 12.0 7.2 11.0 9.4 52.1 52.6 Pass

16 Nguyễn Quỳnh Trang 55.4 6.5 12.0 5.6 5.5 6.9 36.5 42.1 Fail

17 Huỳnh Thị Tú 46.6 10.0 8.0 11.2 8.5 9.1 46.8 46.8 Fail

18 Ngô Quang Vũ 56.0 7.5 11.3 8.0 9.5 6.9 43.2 47.0 Fail

19 Lê Thị Mỹ Linh 71.6 10.0 10.7 8.8 11.0 10.0 50.5 56.8 Pass

20 Trần Chơn Tài 56.2 4.5 7.3 14.4 10.0 4.9 41.1 45.6 Fail

21 Nguyễn Quốc Khánh 7.0 14.7 12.0 10.0 8.6 52.2 Pass

22 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 16.0 Pass

23 Trần Bích Ngọc 9.0 Pass

24 Trương Trần Anh Khoa 6.0 6.0 3.7 Fail

 Pass (Redo UoE): Students must retake the exam (UoE) to pass the level


